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THÔNG BÁO
Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu

của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm học 2013-2014
                                                                         Đơn vị tính: Người
	STT
	Nội dung
	Tổng
 số
	Trong đó

	
	
	
	Giáo
 sư
	Phó Giáo sư
	TSKH, tiến sỹ
	Thạc sĩ
	Cử nhân
	khác

	
	1
	2

(3+4+5+

6+7+8)
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	Tổng số
	210
	
	1
	20
	115
	74
	

	1
	 Khoa
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Khoa Điều dưỡng
	
	
	1
	5
	16
	20
	

	-
	Khoa Kỹ thuật Y học
	
	
	
	5
	23
	13
	

	-
	Khoa Y
	
	
	
	4
	27
	8
	

	-
	Khoa Dược
	
	
	
	4
	15
	16
	

	2
	Bộ môn trực thuộc Trường
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Bộ môn Nha
	
	
	
	
	3
	11
	

	-
	Bộ môn Ngoại ngữ
	
	
	
	
	11
	
	

	-
	Bộ môn Tin học
	
	
	
	
	4
	1
	

	-
	Bộ môn LLCT
	
	
	
	1
	6
	
	

	-
	Bộ môn KHCB
	
	
	
	1
	8
	
	

	-
	Bộ môn GDTC
	
	
	
	
	1
	3
	

	-
	Bộ môn Bảo trì trang thiết bị Y tế
	
	
	
	
	1
	2
	









